
Số: Phụ lục 3

STT Biển kiểm soát Loại hình Số phù hiệu Đơn vị vận tải/ Địa chỉ, số điện thoại
1 19B01460 Xe tuyến cố định CĐ2522000061

CÔNG TY CPTM & VT HOÀNG HÀ; Số 818 - đường 
Hùng Vương - phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ; 
02103 863 920

2 19C16886 Xe đầu kéo 2520ĐK162 TRỊNH TUẤN LONG; Khu An Ninh Hạ, xã Văn Lung, 
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; 0977150558

3 19H02115 Xe tải XT2522000206 PHẠM QUỐC TUẤN; Khu Bắc Tiến 2, Xã Phú Lạc, 
Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ; 0984926764

4 19B01304 Xe tuyến cố định CĐ2522000058
CÔNG TY CPTM & VT HOÀNG HÀ; Số 818 - đường 
Hùng Vương - phường Thanh Miếu - Việt Trì - Phú Thọ; 
02103 863 920

5 19B00614 Xe tuyến cố định CĐ2522000086
CTY CP THƯƠNG MẠI DU LỊCH VẬN TẢI LONG 
GIANG; Khu 1, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, 
tỉnh Phú Thọ; 0989783102

6 19H00157 Xe đầu kéo 2520ĐK139 CÔNG TY TNHH HÀ NAM PHÚ THỌ; Khu 4, xã Ấm 
Hạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; 0972367459

7 19H01306 Xe đầu kéo 2521ĐK184 CÔNG TY TNHH HÀ NAM PHÚ THỌ; Khu 4, xã Ấm 
Hạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; 0972367459

8 19C16880 Xe đầu kéo 2521ĐK143
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ MÁY CÔNG 
TRÌNH TỰ LẬP; Khu Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; 0984787394

9 19H01197 Xe đầu kéo 2521ĐK185 CÔNG TY TNHH HÀ NAM PHÚ THỌ; Khu 4, xã Ấm 
Hạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; 0972367459

10 19C12483 Xe đầu kéo 2019ĐK0109
CÔNG TY TNHH CAO LÂM PHÚ THỌ; Tổ 8B, phố 
Bạch Hạc, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ; 02103943305

11 19C06544 Xe đầu kéo 2019ĐK0321 LƯU BÌNH NGHỊ; Tổ 20, phố Hồng Hà, phường Bến 
Gót, thành phố Việt Trì, Phú Thọ; 0976934328

12 19C07625 Xe đầu kéo 2019ĐK0177 BÙI XUÂN TẦN; Khu 1, Xã Đồng Luận, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ; 0975450263

13 19H00618 Xe đầu kéo ĐK2521000041 CÔNG TY TNHH HÀ NAM PHÚ THỌ; Khu 4, xã Ấm 
Hạ, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ; 0972367459

14 19C16492 Xe đầu kéo ĐK2522000151
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG VINH; Khu 
6, Thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ; 
0913080704

15 19H01641 Xe tải XT2522000035 NGUYỄN MẠNH VĨ; Phố Phú Gia, Thị trấn Thanh Sơn, 
Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ; 0915452564

16 19H00792 Xe đầu kéo 2521ĐK39 CTY CP LIÊN DOANH PHƯƠNG THÀNH; Khu 1, Vân 
Phú,  Việt Trì, Phú Thọ; 0985 360 019

17 19H00624 Xe đầu kéo 2521ĐK12 PHẠM ANH QUỲNH; Khu 4, xã Phúc Lai, huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ; 0977252611

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN BỊ THU HỒI, TƯỚC PHÙ HIỆU
(từ ngày 16/6/2022 đến ngày 15/7/2022)
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STT Biển kiểm soát Loại hình Số phù hiệu Đơn vị vận tải/ Địa chỉ, số điện thoại
18 19C16006 Xe đầu kéo ĐK2522000158 C.TY CP TM&TH PHÚC HƯƠNG; Thị trấn Thanh Ba, 

huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; 0988145723

19 19B00943 Xe tuyến cố định 180165
CÔNG TY CỔ PHẦN TM& DV PHÚC HƯNG; Số nhà 
28, đường Đông Viên, khu Đông Viên, Cẩm Khê, Cẩm 
Khê, Phú Thọ; 021066586789

20 19C13114 Xe đầu kéo 2019ĐK0403
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ NGUYÊN THANH 
THỦY; Khu 9, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, 
tỉnh Phú Thọ; 02103877004.

21 19C06080 Xe đầu kéo ĐK2521000042 CÔNG TY CỔ PHẦN TM&XD HỒNG PHÁT; Khu đô 
thị Minh Phương, Minh Phương, Việt Trì; 0915968698

(Danh sách có 21 phương tiện)
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